
  

Số thứ tự LỜI GHI CỦA GIÁM KHẢO Điểm bài thi Giám khảo 

 Bằng số Bằng chữ  
Số phách    

  

  

Câu 1 (3,0 điểm) Trả lời các câu hỏi sau: 

a. Viết hệ thức định luật Ohm? Cho biết tên gọi và đơn vị của từng đại lượng có trong hệ thức? 

b. Phát biểu định luật Joule – Lenz? 

c. Điện trở là gì? Điện trở được kí hiệu thế nào? Kí hiệu trong sơ đồ mạch điện thế nào? Đơn vị là gì? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2 (1,5 điểm) Hãy cho biết: 

a. Nêu 2 ứng dụng của nam châm trong đời sống.  

b. Một nam châm hút kẹp giấy như hình dưới, hỏi kẹp giấy số 1 trong hình có trở thành nam châm 

không? Vì sao? Nếu là nam châm thì xác định hai cực từ của kẹp giấy số 1? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3 (1,0 điểm)  Một bóng đèn ghi 6 V – 3 W được mắc nối tiếp với một biến trở như hình sau. Biết 

nguồn điện có hiệu điện thế không đổi là 12 V. Điều chỉnh biến trở và thấy đèn sáng, số chỉ ampe kế là 

0,4 A. Tính giá trị biến trở?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 4 (1,0 điểm) Cho điện trở R2 = 7 Ω. Để tạo ra một đoạn mạch có điện trở tương đương Rtđ, phải 

mắc thêm điện trở R1 có giá trị bao nhiêu, song song hay nối tiếp với R2? Biết Rtđ = 10 Ω. 
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Câu 5 (3,5 điểm) Một hộ gia đình sử dụng các thiết bị được mắc song song với nhau như bảng sau: 

Thiết bị điện Số ghi trên thiết bị Thời gian sử dụng 1 ngày 

Bàn ủi 220 V – 1100 W 45 min 

Bếp âm (bếp từ hồng ngoại) 220 V – 2000 W 6 h 

a. Các thiết bị điện đều sử dụng nguồn điện có hiệu điện thế là 220 V. Chọn CB phù hợp nhất trong các 

loại sau: 12A, 16A và 20A.  

b. Công tơ điện để đo giá trị nào? Theo đơn vị nào? Tính tiền điện phải trả cho các thiết bị điện trong 1 

tháng (30 ngày)? Biết: 

Theo khoản 4.1 phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 648/QĐ_BCT ngày 20/3/2019 về điều 

chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện, giá bán lẻ điện sinh hoạt sẽ được tính 

theo 6 bậc như sau: 

• Bậc 1 (0 đến 50 kW.h): 1678 đồng/kW.h 

• Bậc 2 (51 đến 100 kW.h): 1734 đồng/kW.h 

• Bậc 3 (101 đến 200 kW.h): 2014 đồng/kW.h 

• Bậc 4 (201 đến 300 kW.h): 2536 đồng/kW.h 

• Bậc 5 (301 đến 400 kW.h): 2834 đồng/kW.h 

• Bậc 6 (401 kW.h trở lên): 2927 đồng/kW.h 

c. Do điện năng truyền tải đi xa và dây điện đã sử dụng lâu ngày nên thực tế nguồn điện của hộ gia đình 

này là 200 V. Biết các thiết bị vẫn hoạt động được. Vậy thực tế trong một tháng (30 ngày) số đếm công 

tơ điện tăng bao nhiêu số? 

Chú ý: Khi lấy giá trị xấp xỉ thì làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2 (sau dấu phẩy lấy hai chữ số). 
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